
ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS AN PHÚ

Loại hình lớp: Cơ bản

STT Họ tên HS Giới tính Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 Trần Quý Ngọc An Nữ 04/09/2012 6B

2 Trần Quý Như An Nữ 04/09/2012 6B

3 Dương Đức Anh Nam 27/09/2012 6B

4 Đỗ Phạm Minh Anh Nữ 24/08/2012 6B

5 Nguyễn Duy Ân Nam 07/10/2012 6B

6 Trương Huỳnh Gia Bảo Nam 28/12/2012 6B

7 Dương Thế Bảo Nam 13/09/2012 6B

8 Bùi Đức Bình Nam 20/01/2012 6B

9 Phạm Nguyễn Minh Châu Nữ 02/10/2012 6B

10 Vũ Nhật Hải Châu Nữ 10/07/2012 6B

11 Lê Xuân Minh Châu Nữ 23/08/2012 6B

12 Nguyễn Ngọc Linh Chi Nữ 05/06/2012 6B

13 Hồ Nhật Cường Nam 20/09/2012 6B

14 Hồ Việt Hải Nam 28/09/2012 6B

15 Vũ Hải Nam 11/08/2012 6B

16 Nguyễn Minh Huy Nam 28/01/2012 6B

17 Hoàng Thu Huyền Nữ 29/09/2012 6B

18 Đỗ Nguyễn Thế Khang Nam 12/11/2012 6B

19 Dương Thiên Kim Nữ 21/07/2012 6B

20 Nguyễn Phi Long Nam 25/09/2012 6B

21 Hồ Quốc  Long Nam 29/09/2012 6B

22 Lê Hoàng Ngọc Mỹ Nữ 24/11/2012 6B

23 Mai Huỳnh Thanh Ngân Nữ 02/02/2012 6B

24 Phan Trần Hải Nghi Nữ 07/12/2012 6B

25 Nguyễn Hải Quỳnh Như Nữ 19/07/2012 6B

26 Lâm Tùng Phong Nam 23/11/2012 6B

27 Phạm Gia Phúc Nam 10/11/2012 6B

28 Đỗ Nguyễn Uyên Phương Nữ 08/11/2012 6B

29 Lê Hoàng Quân Nam 22/11/2012 6B

30 Đồng Ngọc Quang Nam 02/11/2012 6B

31 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh Nữ 28/03/2012 6B

32 Phan Hồng Bảo Trâm Nữ 27/11/2012 6B

33 Lê Bảo Trân Nữ 20/11/2012 6B

34 Lê Minh Tuấn Nam 21/12/2012 6B

35 Phạm Ngọc Tuyền Nữ 27/12/2012 6B

36 Lê Thanh Vân Nữ 25/07/2012 6B

37 Hứa Trí Văn Nam 31/01/2012 6B

38 Hồ Bình Yên Nữ 31/12/2012 6B

Tổng danh sách có 38 học sinh.
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